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1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nền kinh tế thế giới đang chứng kiến sự hình thành và phát triển nhanh chóng của nhiều mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Những mô hình này không chỉ phản ánh sự biến đổi của lực lượng sản xuất và điều kiện vật chất của nền kinh tế, mà còn gắn liền với sự chuyển biến sâu sắc trong tư duy phát triển, phương thức quản trị và định hướng chính sách của các quốc gia.
Ở Việt Nam, tiến trình đổi mới, hội nhập quốc tế và yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đã tạo ra những tiền đề vật chất quan trọng cho sự xuất hiện các mô hình kinh tế mới. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy quá trình triển khai các mô hình này còn gặp nhiều khó khăn, từ hạn chế về hạ tầng, nguồn lực, chất lượng thể chế đến những bất cập trong nhận thức và năng lực tổ chức thực hiện. Điều đó đặt ra yêu cầu phải nhìn nhận quá trình phát triển các mô hình kinh tế mới không chỉ như một vấn đề kinh tế – kỹ thuật, mà còn là vấn đề nhận thức và phương pháp luận.
Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu nhận thức và vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức – một nguyên lý nền tảng của triết học Mác – Lênin – có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nguyên lý này cung cấp cơ sở khoa học để lý giải nguồn gốc, động lực và điều kiện bảo đảm cho sự phát triển hiệu quả, bền vững của các mô hình kinh tế mới ở Việt Nam hiện nay.
2. Cơ sở lý luận về mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong phát triển các mô hình kinh tế mới ở Việt Nam
2.1. Quan niệm của triết học Mác – Lênin về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
Theo triết học Mác – Lênin, vật chất là thực tại khách quan, tồn tại độc lập với ý thức của con người; ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất vào bộ não con người, nhưng không phải là sự phản ánh thụ động, máy móc, mà là quá trình phản ánh tích cực, sáng tạo, gắn liền với hoạt động thực tiễn.
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức mang tính biện chứng: vật chất giữ vai trò quyết định đối với ý thức; đồng thời, ý thức có tính độc lập tương đối và có khả năng tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn có mục đích của con người. Chính sự tác động qua lại đó tạo nên động lực vận động và phát triển của đời sống xã hội.
Về phương pháp luận, nguyên lý này đòi hỏi trong nhận thức và hoạt động thực tiễn phải xuất phát từ điều kiện vật chất khách quan, tôn trọng quy luật phát triển; đồng thời phát huy vai trò của tư duy khoa học, của đường lối, chính sách đúng đắn, tránh cả hai khuynh hướng sai lầm: duy vật tầm thường và duy ý chí chủ quan.
2.2. Khái niệm và đặc điểm của các mô hình kính tế mới ở Việt Nam hiện nay
2.2.1. Khái niệm chung về các mô hình kinh tế mới
Trong bối cảnh phát triển hiện nay, các mô hình kinh tế mới được hiểu là những hình thức tổ chức và vận hành nền kinh tế dựa trên các điều kiện vật chất và phương thức sản xuất mới, phản ánh sự biến đổi của lực lượng sản xuất, trình độ khoa học – công nghệ và yêu cầu phát triển bền vững của xã hội.
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định yêu cầu “đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”. Theo đó, các mô hình kinh tế mới ở Việt Nam không phải là sự phủ định hoàn toàn các mô hình kinh tế truyền thống, mà là sự bổ sung, kế thừa và phát triển, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong điều kiện mới.
2.2.2. Các mô hình kinh tế mới ở nước ta
Trong bối cảnh đổi mới mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam đang từng bước hình thành và phát triển một số mô hình kinh tế mới, tiêu biểu là kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Các mô hình này phản ánh sự vận động của lực lượng sản xuất trong điều kiện mới, đồng thời thể hiện sự chuyển biến trong tư duy phát triển kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững.
* Kinh tế số và đặc điểm của kinh tế số
Kinh tế số là mô hình kinh tế trong đó dữ liệu số, công nghệ số và các nền tảng số trở thành yếu tố đầu vào quan trọng, trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng. Không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ thông tin, kinh tế số còn làm thay đổi căn bản phương thức tổ chức sản xuất, kinh doanh và quản lý nền kinh tế.
Đại hội XIII của Đảng xác định rõ: “Phát triển mạnh mẽ kinh tế số, xã hội số, coi đây là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế”[footnoteRef:1]. Trên cơ sở đó, kinh tế số ở Việt Nam được hiểu là quá trình số hóa toàn diện các hoạt động kinh tế – xã hội, gắn với việc ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, Internet, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. [1:  Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.] 

Một số mô hình kinh tế số ở nước ta hiện nay như:
- Chính phủ số và chuyển đổi số trong quản lý nhà nước
Việt Nam đang từng bước xây dựng Chính phủ số thông qua việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công. Cổng Dịch vụ công quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thuế, bảo hiểm xã hội là những ví dụ tiêu biểu cho việc sử dụng dữ liệu số và nền tảng số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giảm chi phí giao dịch và tăng tính minh bạch trong hoạt động công vụ.
Mô hình này thể hiện rõ vai trò của hạ tầng công nghệ và dữ liệu như những điều kiện vật chất quyết định, đồng thời cho thấy sự tác động trở lại của ý thức thông qua chủ trương chuyển đổi số quốc gia trong việc cải biến phương thức quản lý nền kinh tế.
- Trong lĩnh vực thương mại điện tử:
Sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, cùng với các nền tảng gọi xe, giao hàng và thanh toán số như Grab, Gojek, Be, MoMo, ZaloPay, là những ví dụ tiêu biểu của kinh tế số ở Việt Nam.
Các nền tảng này dựa trên hạ tầng Internet, công nghệ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, góp phần thay đổi phương thức phân phối, tiêu dùng và tổ chức thị trường, đồng thời tạo ra nhiều mô hình kinh doanh mới, nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế.
- Chuyển đổi số trong doanh nghiệp và sản xuất thông minh: 
Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã triển khai các giải pháp nhà máy thông minh, quản trị số, tự động hóa trong sản xuất và kinh doanh, tiêu biểu như Viettel, FPT, VNPT, hay các doanh nghiệp sản xuất lớn trong lĩnh vực điện tử, dệt may, chế biến thực phẩm.
Việc ứng dụng công nghệ số giúp nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa quy trình sản xuất và quản trị, qua đó phản ánh trình độ phát triển mới của lực lượng sản xuất trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Thực tiễn phát triển cho thấy, kinh tế số ở Việt Nam hiện nay mang những đặc trưng cơ bản như: vai trò trung tâm ngày càng nổi bật của công nghệ và dữ liệu trong các hoạt động kinh tế; sự phát triển nhanh của các nền tảng số và các mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ; cùng với đó là sự chuyển biến trong phương thức tổ chức sản xuất và quản trị kinh tế theo hướng linh hoạt, thông minh, phù hợp với định hướng chuyển đổi số quốc gia mà Đảng đã đề ra[footnoteRef:2]. [2:  Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.] 

* Kinh tế xanh và đặc điểm của kinh tế xanh
Kinh tế xanh là mô hình phát triển kinh tế hướng tới giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, đồng thời bảo đảm tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Đây là mô hình phát triển đặt trọng tâm vào sự hài hòa giữa mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường.
Văn kiện Đại hội XIII nhấn mạnh yêu cầu “phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường” và coi đây là một trong những định hướng lớn của mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn tới[footnoteRef:3]. Trong bối cảnh Việt Nam đang chịu tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu và suy giảm tài nguyên, kinh tế xanh được hiểu là quá trình tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên. [3:  Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.] 

Các đặc trưng cơ bản của kinh tế xanh ở Việt Nam thể hiện ở việc giảm phát thải khí nhà kính thông qua chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cơ cấu năng lượng; thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng tái tạo; đồng thời khuyến khích sản xuất và tiêu dùng bền vững theo định hướng phát triển bền vững mà Đại hội XIII đã xác lập[footnoteRef:4]. [4:  Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.] 

Một số mô hình kinh tế xanh ở Việt Nam hiện nay:
- Phát triển năng lượng tái tạo
Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển điện mặt trời và điện gió nhanh trong khu vực. Các dự án điện mặt trời tại Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Ninh; các dự án điện gió tại Quảng Trị, Bạc Liêu, Sóc Trăng là những ví dụ điển hình cho quá trình chuyển đổi cơ cấu năng lượng theo hướng giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường.
Đây là minh chứng cho việc kinh tế xanh được triển khai trên cơ sở điều kiện tự nhiên – địa lý và yêu cầu giảm phát thải, đồng thời thể hiện sự điều chỉnh trong tư duy phát triển năng lượng theo định hướng bền vững.
- Nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ
Nhiều địa phương đã phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị sản phẩm, tiêu biểu như các mô hình trồng rau hữu cơ tại Lâm Đồng, sản xuất lúa chất lượng cao và ít phát thải ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Những mô hình này vừa góp phần bảo vệ hệ sinh thái, vừa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế về sản phẩm xanh, an toàn.
- Du lịch xanh và phát triển bền vững
Một số địa phương như Quảng Ninh, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế đang thúc đẩy mô hình du lịch xanh, du lịch sinh thái, gắn bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên với phát triển kinh tế địa phương.
Du lịch xanh góp phần hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng và du khách.
* Kinh tế tuần hoàn và đặc điểm của kinh tế tuần hoàn
Kinh tế tuần hoàn là mô hình kinh tế trong đó dòng vật chất, năng lượng và tài nguyên được tổ chức theo chu trình khép kín, nhằm kéo dài vòng đời sản phẩm, giảm thiểu chất thải và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên trong toàn bộ quá trình sản xuất và tiêu dùng.
Đại hội XIII xác định rõ nhiệm vụ “xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường”. Theo đó, kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam được hiểu là cách tiếp cận phát triển kinh tế dựa trên đổi mới công nghệ, đổi mới quản lý và tổ chức sản xuất, hướng tới tái sử dụng, tái chế và tái tạo tài nguyên trong toàn bộ chuỗi giá trị.
Những đặc trưng nổi bật của kinh tế tuần hoàn thể hiện ở việc thiết kế sản phẩm theo vòng đời nhằm giảm thiểu phát sinh chất thải; tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và năng lượng; đồng thời giảm thiểu lượng chất thải và phát thải ra môi trường, phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững mà Đảng đã đề ra trong các văn kiện quan trọng.
Một số mô hình kinh tế tuần hoàn ở nước ta hiện nay:
- Tái chế và tái sử dụng chất thải trong sản xuất công nghiệp
Một số doanh nghiệp lớn tại Việt Nam đã triển khai các mô hình tái chế, tái sử dụng chất thải trong sản xuất, tiêu biểu như:
+ Xi măng đồng xử lý chất thải (sử dụng rác thải, bùn thải làm nhiên liệu);
+ Ngành thép tái sử dụng phế liệu kim loại;
+ Ngành nhựa phát triển các sản phẩm nhựa tái chế.
Những mô hình này góp phần giảm lượng chất thải chôn lấp và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.
- Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp
Mô hình VAC (Vườn – Ao – Chuồng) là ví dụ điển hình của kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp Việt Nam, trong đó chất thải từ chăn nuôi được sử dụng làm phân bón hoặc khí sinh học (biogas), góp phần khép kín chu trình sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Một số doanh nghiệp tại Việt Nam đã chủ động áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, tiêu biểu như:
+ Vinamilk với việc tái sử dụng nước và năng lượng trong sản xuất;
+ Unilever Việt Nam với chiến lược giảm nhựa, tái chế bao bì;
+ Heineken Việt Nam với mục tiêu không chôn lấp chất thải ra môi trường.
Các mô hình này cho thấy kinh tế tuần hoàn không chỉ là xu hướng, mà đang từng bước trở thành phương thức tổ chức sản xuất – tiêu dùng hiệu quả và bền vững.
Tóm lại, từ phân tích trên có thể khẳng định rằng, các mô hình kinh tế mới ở Việt Nam hiện nay là kết quả tất yếu của sự phát triển lực lượng sản xuất và yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng trong điều kiện mới. Các mô hình này không chỉ phản ánh sự thay đổi về điều kiện vật chất của nền kinh tế, mà còn thể hiện sự chuyển biến trong nhận thức và tư duy phát triển của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, việc phát triển thành công các mô hình kinh tế mới đòi hỏi phải vận dụng đúng đắn mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam hiện nay[footnoteRef:5]. [5:  Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.] 

3. Biểu hiện mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức từ thực tiễn sự hình thành và phát triển các mô hình kinh tế mới ở nước ta hiện nay
3.1. Điều kiện vật chất mới và sự hình thành tư duy phát triển các mô hình kinh tế 
Trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội, sự hình thành và biến đổi của tư duy phát triển luôn gắn chặt với những thay đổi trong các điều kiện vật chất khách quan. Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin, vật chất giữ vai trò quyết định đối với ý thức; do đó, mọi sự điều chỉnh trong nhận thức và tư duy phát triển kinh tế đều bắt nguồn từ những biến đổi của nền tảng vật chất của nền kinh tế. Thực tiễn Việt Nam những năm gần đây cho thấy, sự xuất hiện và phát triển của các mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn là kết quả tất yếu của những điều kiện vật chất mới đang được hình thành.
Trước hết, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ, đặc biệt là công nghệ số, đã tạo ra nền tảng vật chất mới cho nền kinh tế Việt Nam. Việc phổ cập Internet, sự phát triển của hạ tầng viễn thông, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo không chỉ làm thay đổi phương thức sản xuất và kinh doanh, mà còn tác động sâu sắc đến cách thức tổ chức và quản trị nền kinh tế. Ví dụ, sự ra đời và phát triển nhanh chóng của các nền tảng thương mại điện tử, thanh toán số và dịch vụ số đã làm thay đổi hành vi tiêu dùng, phương thức phân phối và cơ cấu thị trường, từ đó đặt ra yêu cầu phải hình thành tư duy phát triển kinh tế số như một tất yếu khách quan. Trong bối cảnh đó, nhận thức về chuyển đổi số và phát triển kinh tế số ở Việt Nam không phải là sự lựa chọn mang tính chủ quan, mà là phản ánh trực tiếp những biến đổi của lực lượng sản xuất trong điều kiện Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Bên cạnh đó, sự chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng là một điều kiện vật chất quan trọng thúc đẩy sự thay đổi trong tư duy phát triển kinh tế. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đã làm giảm dần tỷ trọng lao động trong khu vực nông nghiệp, đồng thời gia tăng lao động trong công nghiệp và dịch vụ, đặc biệt là các ngành nghề gắn với công nghệ và tri thức. Thực tiễn này đòi hỏi nền kinh tế phải chuyển sang mô hình phát triển dựa nhiều hơn vào tri thức, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng cao. Chẳng hạn, sự phát triển của các doanh nghiệp công nghệ thông tin và dịch vụ số tại Việt Nam đã làm nảy sinh nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực số và hình thành tư duy phát triển các ngành kinh tế dựa trên tri thức, qua đó tạo tiền đề cho việc lựa chọn mô hình kinh tế số.
Ngoài ra, áp lực ngày càng gia tăng từ suy giảm tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu đã trở thành những điều kiện vật chất khách quan buộc tư duy phát triển kinh tế phải thay đổi. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, với tình trạng xâm nhập mặn, nước biển dâng và thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng. Thực tiễn này cho thấy, mô hình tăng trưởng dựa trên khai thác tài nguyên theo chiều rộng không còn phù hợp. Chính những giới hạn vật chất của môi trường đã đặt ra yêu cầu phải hình thành tư duy phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, coi trọng việc sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải và bảo vệ hệ sinh thái. Ví dụ, việc thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và nông nghiệp hữu cơ ở nhiều địa phương là sự phản ánh trực tiếp của yêu cầu khách quan từ các điều kiện tự nhiên và môi trường.
Cùng với đó, yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững cũng là một yếu tố vật chất quan trọng định hình tư duy phát triển các mô hình kinh tế mới. Sau một thời gian dài tăng trưởng dựa chủ yếu vào vốn đầu tư và lao động giá rẻ, nền kinh tế Việt Nam bộc lộ nhiều hạn chế về năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu phải chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu, dựa trên khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chính trong bối cảnh đó, tư duy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn đã dần được hình thành như những lựa chọn phù hợp hơn với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
Từ những phân tích trên có thể khẳng định rằng, nhận thức về đổi mới mô hình tăng trưởng và phát triển các mô hình kinh tế mới ở Việt Nam hiện nay không phải là sản phẩm của ý chí chủ quan, mà là sự phản ánh tất yếu những biến đổi khách quan của nền tảng vật chất của nền kinh tế trong bối cảnh mới. Điều này một lần nữa khẳng định giá trị khoa học và ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong việc lý giải quá trình hình thành và phát triển các mô hình kinh tế mới ở Việt Nam hiện nay.
3.2. Vai trò của ý thức, tư duy phát triển và thể chế trong thúc đẩy các mô hình kinh tế mới
Trên cơ sở những điều kiện vật chất mới của nền kinh tế, ý thức với tư cách là sự phản ánh tích cực, sáng tạo hiện thực khách quan giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc định hướng lựa chọn và tổ chức thực hiện các mô hình kinh tế mới ở Việt Nam hiện nay. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, mặc dù vật chất giữ vai trò quyết định đối với ý thức, song ý thức có tính độc lập tương đối và có khả năng tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn có mục đích của con người. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, sự tác động trở lại đó được thể hiện tập trung ở tư duy phát triển, đường lối, chủ trương và hệ thống thể chế, chính sách.
Thực tiễn Việt Nam cho thấy, nhận thức đúng đắn của Đảng và Nhà nước về xu thế phát triển của thời đại đã đóng vai trò định hướng quan trọng trong việc hình thành và triển khai các mô hình kinh tế mới. Đại hội XIII của Đảng xác định phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn là những định hướng lớn của mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới[footnoteRef:6]. Trên cơ sở đó, hàng loạt nghị quyết, chiến lược và chương trình hành động đã được ban hành nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Những chủ trương này phản ánh sự vận động của tư duy phát triển từ chỗ coi trọng tốc độ tăng trưởng sang chú trọng hơn đến chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của nền kinh tế. [6:  Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.] 

Ý thức phát triển, khi được thể chế hóa thành hệ thống pháp luật, cơ chế và chính sách cụ thể, đã tạo ra những tác động rõ rệt đến các điều kiện vật chất của nền kinh tế. 
Trong lĩnh vực kinh tế số, nhận thức về vai trò của công nghệ và dữ liệu đã thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng viễn thông, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, phát triển chính phủ số và doanh nghiệp số. Ví dụ, việc triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đã tạo điều kiện cho sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng số, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế[footnoteRef:7]. Trong trường hợp này, ý thức không chỉ phản ánh sự phát triển của lực lượng sản xuất, mà còn đẩy nhanh quá trình hình thành nền tảng vật chất của kinh tế số ở Việt Nam. [7:  Thủ tướng Chính phủ (2020), Quyết định phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.] 

Đối với kinh tế xanh, sự chuyển biến trong nhận thức về biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường và giới hạn của tài nguyên thiên nhiên đã được thể hiện trong việc điều chỉnh chiến lược phát triển theo hướng giảm phát thải, sử dụng năng lượng tái tạo và thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững. Các chính sách khuyến khích đầu tư vào năng lượng tái tạo, công nghệ sạch và nông nghiệp xanh đã góp phần làm thay đổi cách thức khai thác và sử dụng tài nguyên, qua đó từng bước cải biến nền tảng vật chất của nền kinh tế theo hướng thân thiện với môi trường [3]. Đây là minh chứng rõ nét cho vai trò của ý thức xã hội và ý thức chính sách trong việc tác động trở lại các điều kiện vật chất.
Trong phát triển kinh tế tuần hoàn, tư duy đổi mới trong quản lý và tổ chức sản xuất – tiêu dùng đã thúc đẩy việc áp dụng các mô hình khép kín, tái chế, tái sử dụng và kéo dài vòng đời sản phẩm. Nhận thức về tính hữu hạn của tài nguyên và yêu cầu sử dụng hiệu quả các nguồn lực đã dẫn đến sự hình thành các chính sách khuyến khích doanh nghiệp triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn, qua đó làm biến đổi dòng vận động của vật chất và năng lượng trong nền kinh tế. Thực tiễn triển khai các mô hình tái chế chất thải, sử dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất cho thấy, ý thức đổi mới tư duy phát triển đã trở thành nhân tố quan trọng thúc đẩy sự chuyển biến của các điều kiện vật chất[footnoteRef:8]. [8:  Thủ tướng Chính phủ (2021), Chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn 2050.] 

Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu phải vận dụng đúng đắn mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, tránh khuynh hướng duy ý chí trong quá trình thúc đẩy các mô hình kinh tế mới. Nếu tuyệt đối hóa vai trò của ý thức, chạy theo các mô hình kinh tế số, kinh tế xanh hoặc kinh tế tuần hoàn khi điều kiện vật chất chưa chín muồi, việc triển khai chính sách có thể dẫn đến lãng phí nguồn lực và giảm hiệu quả phát triển. Do đó, việc phát huy vai trò của ý thức, tư duy phát triển và thể chế phải luôn gắn liền với việc tôn trọng các điều kiện vật chất khách quan và quy luật vận động của nền kinh tế.
Như vậy, thông qua tư duy phát triển và hệ thống thể chế, ý thức đã và đang tác động trở lại các điều kiện vật chất, góp phần làm biến đổi phương thức tổ chức nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sử dụng nguồn lực, từng bước hình thành nền tảng vật chất mới cho phát triển bền vững các mô hình kinh tế mới ở Việt Nam hiện nay.
3.3. Những mâu thuẫn biện chứng nảy sinh trong quá trình phát triển các mô hình kinh tế mới
Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, mâu thuẫn là nguồn gốc, động lực của sự vận động và phát triển. Trong quá trình hình thành và phát triển các mô hình kinh tế mới ở Việt Nam hiện nay, cùng với những thành tựu bước đầu, đã và đang xuất hiện nhiều mâu thuẫn biện chứng mang tính khách quan. Những mâu thuẫn này phản ánh sự chưa đồng bộ giữa điều kiện vật chất, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất với tư duy phát triển, cơ chế quản lý và thể chế kinh tế, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới nhận thức và hoàn thiện phương thức tổ chức nền kinh tế.
3.3.1. Mâu thuẫn giữa yêu cầu đổi mới tư duy phát triển với điều kiện vật chất còn hạn chế
Một trong những mâu thuẫn nổi bật hiện nay là mâu thuẫn giữa yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển theo hướng kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn với điều kiện vật chất còn chưa đồng đều và chưa thực sự chín muồi. Mặc dù Việt Nam đã đạt được những bước tiến quan trọng về hạ tầng công nghệ, năng lực sản xuất và chất lượng nguồn nhân lực, song nhìn tổng thể, nền tảng vật chất của nền kinh tế vẫn còn những hạn chế nhất định, đặc biệt là sự chênh lệch giữa các vùng, miền và giữa các khu vực kinh tế.
Trong lĩnh vực kinh tế số, mâu thuẫn này thể hiện ở việc nhận thức và mục tiêu chuyển đổi số đã đi trước, trong khi hạ tầng số, năng lực công nghệ và kỹ năng số của một bộ phận doanh nghiệp, người lao động còn hạn chế. Tương tự, đối với kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, yêu cầu phát triển nhanh các mô hình thân thiện với môi trường đôi khi chưa tương xứng với khả năng đầu tư công nghệ sạch, chi phí chuyển đổi và năng lực quản trị của doanh nghiệp. Mâu thuẫn này đòi hỏi phải có lộ trình phù hợp, tránh khuynh hướng duy ý chí, đồng thời từng bước củng cố nền tảng vật chất cho việc hiện thực hóa tư duy phát triển mới.
3.3.2. Mâu thuẫn giữa các mô hình kinh tế mới với cơ chế quản lý và thể chế kinh tế truyền thống
Một mâu thuẫn quan trọng khác là mâu thuẫn giữa tính năng động, linh hoạt của các mô hình kinh tế mới với cơ chế quản lý và thể chế kinh tế vốn được hình thành trong điều kiện của mô hình tăng trưởng truyền thống. Kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn đòi hỏi các cơ chế quản lý mở, linh hoạt, dựa trên đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ, trong khi một số quy định pháp luật, phương thức quản lý hiện hành vẫn còn mang tính hành chính, phân mảnh và chưa theo kịp thực tiễn phát triển.
Mâu thuẫn này thể hiện rõ trong quản lý các nền tảng số, dữ liệu số, các mô hình kinh doanh mới, cũng như trong việc xây dựng khung pháp lý cho kinh tế tuần hoàn và các dự án đầu tư xanh. Khi thể chế chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn, các mô hình kinh tế mới có thể bị kìm hãm, làm giảm hiệu quả của quá trình chuyển đổi. Do đó, giải quyết mâu thuẫn này đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo hướng hiện đại, đồng bộ và phù hợp với các mô hình phát triển mới.
3.3.3. Mâu thuẫn giữa yêu cầu phát triển nhanh và mục tiêu phát triển bền vững
Quá trình thúc đẩy các mô hình kinh tế mới cũng làm nảy sinh mâu thuẫn giữa yêu cầu phát triển nhanh để bắt kịp xu thế toàn cầu với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường. Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, áp lực tăng trưởng kinh tế có thể dẫn đến việc ưu tiên tốc độ hơn chất lượng, từ đó làm suy giảm hiệu quả lâu dài của các mô hình kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.
Mâu thuẫn này đặc biệt rõ nét trong việc lựa chọn dự án đầu tư, phân bổ nguồn lực và đánh giá hiệu quả phát triển. Nếu không giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển nhanh và phát triển bền vững, các mô hình kinh tế mới có nguy cơ bị “hình thức hóa”, không đạt được mục tiêu chuyển đổi thực chất nền tảng vật chất của nền kinh tế.
[bookmark: _GoBack]Tóm lại, từ góc độ biện chứng, các mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình phát triển các mô hình kinh tế mới không chỉ là thách thức, mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới. Chính sự tồn tại và đấu tranh của các mâu thuẫn này buộc chủ thể quản lý và toàn xã hội phải liên tục điều chỉnh nhận thức, hoàn thiện thể chế và cải biến các điều kiện vật chất của nền kinh tế. Việc giải quyết đúng đắn các mâu thuẫn biện chứng sẽ góp phần thúc đẩy sự vận động theo hướng tiến bộ của các mô hình kinh tế mới, bảo đảm sự thống nhất giữa vật chất và ý thức trong quá trình phát triển. Ngược lại, nếu không nhận diện đầy đủ và xử lý phù hợp các mâu thuẫn này, quá trình chuyển đổi mô hình kinh tế có thể gặp trở ngại, làm giảm hiệu quả phát triển và tác động tiêu cực đến mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.
4. Một số vấn đề phương pháp luận trong vận dụng mối quan hệ giữa vật chất và ý thức từ thực tiễn phát triển các mô hình kinh tế mới ở Việt Nam hiện nay
4.1. Vấn đề tôn trọng tính khách quan của các điều kiện vật chất trong nhận thức và lựa chọn mô hình kinh tế mới
Nguyên lý mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức khẳng định rằng, vật chất giữ vai trò quyết định đối với ý thức, do đó mọi nhận thức và hoạt động thực tiễn phải xuất phát từ các điều kiện vật chất khách quan. Trong phát triển các mô hình kinh tế mới ở Việt Nam hiện nay, vấn đề phương pháp luận trước hết là phải tôn trọng đầy đủ trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, nguồn lực, hạ tầng và thể chế kinh tế khi lựa chọn và triển khai các mô hình như kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh yêu cầu “đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở phát huy tối đa các nguồn lực, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo”. Điều này cho thấy, việc lựa chọn các mô hình kinh tế mới không thể tách rời điều kiện vật chất cụ thể của đất nước, từng ngành, từng lĩnh vực. Nếu không xuất phát từ thực tiễn khách quan, các mô hình kinh tế mới sẽ khó phát huy hiệu quả, thậm chí có thể dẫn đến lãng phí nguồn lực và làm méo mó quá trình phát triển.
4.2. Vấn đề chống khuynh hướng duy ý chí và tuyệt đối hóa vai trò của ý thức trong phát triển các mô hình kinh tế mới
Một vấn đề phương pháp luận quan trọng khác là chống khuynh hướng duy ý chí, tuyệt đối hóa vai trò của ý thức, xem nhẹ các điều kiện vật chất khách quan trong phát triển các mô hình kinh tế mới. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nguy cơ chạy theo các mô hình kinh tế số, kinh tế xanh hoặc kinh tế tuần hoàn một cách hình thức, phong trào là hiện hữu.
Đại hội XIII đã chỉ rõ yêu cầu “khắc phục tư duy nhiệm kỳ, bệnh hình thức, chủ quan, nóng vội trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện”[footnoteRef:9]. Điều này có ý nghĩa phương pháp luận sâu sắc đối với việc vận dụng mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. Việc phát triển các mô hình kinh tế mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi phù hợp với trình độ phát triển của nền kinh tế, tránh áp đặt mục tiêu vượt quá khả năng hiện thực hóa của các điều kiện vật chất hiện có. [9:  Thủ tướng Chính phủ (2021), Quyết định phê duyệt Chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn 2050.] 

4.3. Vấn đề phát huy tính năng động, sáng tạo của ý thức trên cơ sở nắm vững các quy luật khách quan
Tôn trọng vai trò quyết định của vật chất không đồng nghĩa với việc xem nhẹ vai trò của ý thức. Vấn đề phương pháp luận đặt ra là phải phát huy tính năng động, sáng tạo của ý thức trên cơ sở nắm vững các quy luật khách quan. Trong phát triển các mô hình kinh tế mới, ý thức thể hiện tập trung ở tư duy chiến lược, năng lực hoạch định chính sách và khả năng dự báo xu thế phát triển.
Văn kiện Đại hội XIII khẳng định: “Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đây là động lực then chốt của phát triển”[footnoteRef:10]. Điều đó cho thấy, khi ý thức khoa học được hình thành trên nền tảng hiểu biết đúng đắn về điều kiện vật chất và quy luật vận động của nền kinh tế, nó sẽ trở thành nhân tố quan trọng thúc đẩy quá trình cải biến các điều kiện vật chất, tạo động lực cho phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. [10:  Thủ tướng Chính phủ (2021), Quyết định phê duyệt Chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn 2050.] 

4.4. Vấn đề gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn trong quá trình vận dụng các mô hình kinh tế mới
Nguyên lý thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một yêu cầu phương pháp luận xuyên suốt trong vận dụng mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. Trong phát triển các mô hình kinh tế mới, việc vận dụng lý luận triết học không thể dừng lại ở mức khái quát, mà phải được kiểm nghiệm, bổ sung và phát triển thông qua thực tiễn kinh tế – xã hội.
Đại hội XIII nhấn mạnh yêu cầu “tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, kịp thời bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng”[footnoteRef:11]. Điều này đặt ra đòi hỏi phải thường xuyên đánh giá hiệu quả thực tiễn của các mô hình kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, từ đó điều chỉnh nhận thức và chính sách cho phù hợp, bảo đảm sự thống nhất biện chứng giữa nhận thức lý luận và hoạt động thực tiễn. [11:  Thủ tướng Chính phủ (2021), Quyết định phê duyệt Chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn 2050.] 

4.5. Vấn đề thể chế hóa nhận thức đúng đắn thành cơ chế, chính sách và giải pháp thực tiễn
Một vấn đề phương pháp luận có ý nghĩa quyết định là thể chế hóa nhận thức đúng đắn về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức thành các cơ chế, chính sách và giải pháp cụ thể. Ý thức chỉ có thể tác động hiệu quả trở lại các điều kiện vật chất khi được hiện thực hóa thông qua hệ thống thể chế, pháp luật và chính sách phát triển.
Các nghị quyết của Đảng về chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững đều nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và sử dụng hiệu quả nguồn lực[footnoteRef:12]. Đây chính là cầu nối giữa nhận thức lý luận và sự cải biến các điều kiện vật chất của nền kinh tế, bảo đảm cho các mô hình kinh tế mới được triển khai đồng bộ, hiệu quả và bền vững trong thực tiễn phát triển của Việt Nam hiện nay. [12:  Bộ Chính trị (2020), Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Thủ tướng Chính phủ (2021), Quyết định phê duyệt Chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2021–2030.] 

5. Kết luận
Thực tiễn phát triển các mô hình kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam hiện nay cho thấy đây là kết quả tất yếu của những biến đổi trong điều kiện vật chất của nền kinh tế, đặc biệt là sự phát triển của lực lượng sản xuất, khoa học – công nghệ và yêu cầu phát triển bền vững. Quá trình này khẳng định giá trị phương pháp luận của nguyên lý mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nhận thức và giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế – xã hội.
Vật chất giữ vai trò quyết định đối với sự hình thành tư duy phát triển và lựa chọn mô hình kinh tế, đồng thời ý thức, thông qua tư duy chiến lược, thể chế và chính sách, đã tác động trở lại, thúc đẩy cải biến các điều kiện vật chất của nền kinh tế. Những mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình triển khai các mô hình kinh tế mới vừa là thách thức, vừa là động lực thúc đẩy đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả tổ chức nền kinh tế.
Việc vận dụng đúng đắn mối quan hệ giữa vật chất và ý thức có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm sự thống nhất giữa phát triển nhanh và phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hiện thực hóa các định hướng phát triển các mô hình kinh tế mới ở Việt Nam hiện nay.
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